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Tổng kết

1 2114110083 Nguyễn Công Chánh CCQ1411B 1 1 v 1 1 1 v 1 6 0.7 0 7 5.0 7.25 6.4

2 2114110248 Trần Trung Cương CCQ1411D v 1 v 1 v 1 1 1 5 0.5 5 8 6.5 6.05 6.2

3 2114110324 Nguyễn Thành Đạo CCQ1411C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.3 0 6.5 5.1 5.45 5.3

4 2114110093 Nguyễn Thành Đạt CCQ1411B v v 1 1 v 1 1 1 5 0.3 0 8 4.6 6.7 5.9

5 2114110257 Nguyễn Viết Đoàn CCQ1411D 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.4 0 8 5.7 4.9 5.2

6 2114110258 Ngô Duy Đức CCQ1411D v 1 1 1 v 1 1 1 6 0.6 7 8.5 7.8 6.75 7.2

7 2114110178 Nguyễn Huỳnh Công Hậu CCQ1411C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.8 0 8.5 6.3 5.2 5.6

8 2114110180 Trần Trọng Hiến CCQ1411C v 1 1 1 v 1 1 1 6 0.7 5 6 6.4 5.25 5.7

9 2114110036 Nguyễn Hoàng Kim CCQ1411A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.4 7 8.5 8.2 6.9 7.4

10 2114110283 Phạm Quốc Nam CCQ1411D v v v 1 v 1 1 1 4 0.6 5 5 5.3 5.25 5.3

11 2114110200 Nguyễn Minh Nhã CCQ1411C 1 v v 1 1 v 1 1 5 1 0 8 5.3 6.1 5.8

12 2114110288 Lê Trần Phương Nhi CCQ1411D 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.6 0 8.5 6.1 7.85 7.2

13 2114110126 Võ Thanh Phúc CCQ1411B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.8 7 3 6.8 6.1 6.4

14 2114110223 Huỳnh Tấn Thoại CCQ1411C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 5 6 7.3 6.7 7.0

15 2114110310 Đặng Quốc Triệu CCQ1411D 1 v 1 1 1 v 1 1 6 1 0 7 5.3 5.7 5.6

16 2114110147 Nguyễn Mạnh Tùng CCQ1411B v 1 1 1 v 1 1 1 6 0.5 0 5 4.2 5.7 5.1

17 2114110156 Huỳnh Tấn Vương CCQ1411B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.8 9 7 8.8 7.2 7.8
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